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Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng vi nhựa trong nước mặt vùng cửa sông Lạch Tray, Hải Phòng 
và thử nghiệm sử dụng đồng vị bền Cacbon (δ¹³C) để truy vết nguồn gốc. Mẫu được thu bằng lưới Manta, 
tách chiết và nhận diện polymer bằng µ-FTIR, kết hợp phân tích δ¹³C bằng EA-IRMS. Vi nhựa xuất hiện ở tất 
cả các mẫu, với sự phân bố không gian rõ rệt. Mật độ cao nhất tại S1 (38,1 ± 28,4 hạt/m³) và S2 (22,3 ± 7,5 
hạt/m³), trong khi các vị trí khác chỉ 0,9-3,2 hạt/m³. Vi nhựa chủ yếu dạng mảnh và màng, màu trắng/trong 
suốt, đặc trưng của vi nhựa thứ cấp từ quá trình phong hóa. Thành phần polymer chủ yếu là polyethylene 
(PE) và polypropylene (PP). Giá trị δ¹³C của PP dao động trong khoảng từ -27,15‰ đến -24,68‰, với giá trị 
trung bình -26,12 ± 0,70‰ (n = 15), trong khi PE có khoảng giá trị từ -30,65‰ đến -27,79‰, với giá trị trung 
bình -29,15 ± 0,93‰ (n = 15). Kết quả cho thấy việc kết hợp phân tích đồng vị bền với nhận diện polymer có 
tiềm năng hỗ trợ đặc trưng loại vật liệu vi nhựa trong môi trường cửa sông.

Từ khóa: Vi nhựa, δ¹³C, EA-IRMS, µ-FTIR, cửa sông Lạch Tray. 

1. Mở đầu
Trong những thập kỷ gần đây, ô nhiễm nhựa 

đã trở thành một trong những vấn đề môi 
trường được quan tâm rộng rãi trên phạm vi 
toàn cầu. Sự gia tăng nhanh chóng của sản xuất 
và tiêu thụ vật liệu nhựa trong các lĩnh vực như 
bao bì, xây dựng, dệt may, ngư nghiệp và công 
nghiệp đã mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và 
đời sống, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng 
đáng kể lượng chất thải nhựa phát sinh trong 
môi trường. Với đặc tính bền, nhẹ, khó phân 
hủy sinh học và có khả năng tồn lưu lâu dài, các 
sản phẩm nhựa sau khi thải bỏ có thể tích tụ 
trong các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là môi 
trường nước và biển. Dưới tác động của bức xạ 
tử ngoại, phong hóa cơ học, oxy hóa và các quá 
trình phân rã khác, nhựa kích thước lớn dần bị 
phân mảnh thành các hạt nhỏ hơn, hình thành 
nên vi nhựa, thường được định nghĩa là các hạt 

nhựa có kích thước nhỏ hơn 5 mm [1-6]. 
	 Vi nhựa hiện đã được ghi nhận trong 

nhiều thành phần môi trường khác nhau như 
nước mặt, trầm tích, bãi biển, sinh vật thủy sinh 
và cả trong các sản phẩm phục vụ tiêu dùng của 
con người. Trong môi trường nước, vi nhựa có 
thể tồn tại ở cột nước, lơ lửng trong lớp nước 
bề mặt hoặc lắng đọng trong trầm tích tùy thuộc 
vào kích thước, hình dạng, tỷ trọng polymer và 
mức độ bám dính sinh học. Các hạt này không 
chỉ gây tác động vật lý khi bị sinh vật nuốt phải 
mà còn có thể hấp phụ hoặc giải phóng các chất 
ô nhiễm hữu cơ, kim loại nặng và phụ gia nhựa, 
từ đó làm gia tăng rủi ro sinh thái và nguy cơ 
phơi nhiễm đối với con người thông qua chuỗi 
thức ăn [4], [5], [7]. Bên cạnh đó, sự đa dạng rất 
lớn về kích thước, hình dạng và thành phần của 
vi nhựa cũng đặt ra nhiều thách thức cho việc 
chuẩn hóa phương pháp lấy mẫu, tách chiết, 
nhận diện và định lượng [5], [8], [9]. 

Trong bối cảnh các nghiên cứu hiện nay chủ 
yếu tập trung vào xác định mật độ, đặc điểm 
hình thái và thành phần polymer, vấn đề truy 

Tác giả liên hệ: Hà Lan Anh
Email: halananh0410@gmail.com



TẠP CHÍ KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Số 38 - Tháng 6/2026

8888

vết nguồn gốc vi nhựa vẫn còn là một thách 
thức lớn. Các kỹ thuật phổ biến như kính hiển vi, 
FTIR, Raman hoặc nhuộm huỳnh quang Nile Red 
có thể hỗ trợ nhận diện và sàng lọc hạt nhựa, 
nhưng thường chưa đủ để phân biệt rõ nguồn 
nguyên liệu hoặc quá trình phát sinh của vật liệu 
polymer [8], [9]. Gần đây, phân tích đồng vị bền 
Cacbon đã được quan tâm như một hướng tiếp 
cận bổ trợ nhằm cung cấp thông tin về nguồn 
Cacbon của polymer, từ đó hỗ trợ thảo luận về 
nguồn gốc và quá trình biến đổi của vi nhựa 
trong môi trường. Một số nghiên cứu tổng quan 
và thực nghiệm đã cho thấy tín hiệu đồng vị 
Cacbon có thể góp phần giải thích hành vi môi 
trường của vi nhựa và truy vết dòng Cacbon của 
vật liệu polymer trong hệ thủy sinh [10], [11]. 
Ngoài ra, việc xem xét vai trò của hệ thống sông 
ngòi như một con đường vận chuyển nhựa từ 
lục địa ra biển cũng cho thấy ý nghĩa đặc biệt 
của các khu vực cửa sông trong nghiên cứu 
nguồn phát thải và lan truyền vi nhựa [12]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về vi nhựa trong 
môi trường nước đã có những bước phát triển 
rõ rệt trong vài năm gần đây. Kết quả điều tra 
diện rộng tại 21 thủy vực thuộc nhiều tỉnh, 
thành cho thấy vi nhựa đã hiện diện phổ biến 
trong cả môi trường nước ngọt và nước biển, 
với nồng độ nước mặt biến thiên rất lớn giữa 
các khu vực và thường cao hơn ở các sông chịu 
áp lực đô thị [13]. Các nghiên cứu tại Nam Định, 
đồng bằng sông Cửu Long, Đà Nẵng và Hải 
Phòng tiếp tục khẳng định sự hiện diện đáng 
kể của vi nhựa trong nước biển ven bờ, nước 
mặt cửa sông và trầm tích; các dạng hình thái 
thường gặp là sợi, mảnh và màng, trong khi 
các polymer phổ biến nhất là PE và PP [14-18]. 
Ngoài môi trường nước và trầm tích, vi nhựa 
còn được phát hiện trong muối biển thương 
mại tại Việt Nam, cho thấy mức độ lan truyền 
của loại chất ô nhiễm này trong chuỗi sản phẩm 
tiêu dùng [19]. Tuy vậy, một tổng quan gần đây 
cũng chỉ ra rằng dữ liệu về vi nhựa ở Việt Nam 
vẫn còn phân tán, chưa đồng đều giữa các vùng 
nghiên cứu, và đặc biệt còn thiếu các nghiên 
cứu tích hợp giữa hiện trạng ô nhiễm với công 
cụ truy vết nguồn gốc [20]. 

Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh 
tế biển, công nghiệp và cảng biển lớn nhất miền 

Bắc, đồng thời là khu vực có mật độ dân cư cao, 
hoạt động giao thông thủy nhộn nhịp, phát triển 
du lịch, nuôi trồng thủy sản và nhiều nguồn thải 
từ lục địa đổ ra biển. Trong bối cảnh đó, khu vực 
cửa sông Lạch Tray có ý nghĩa đặc biệt như một 
vùng chuyển tiếp giữa sông và biển, nơi có khả 
năng tiếp nhận, lưu giữ và phát tán vi nhựa từ 
nhiều nguồn khác nhau. Mặc dù một số công bố 
gần đây đã bước đầu mô tả mức độ ô nhiễm vi 
nhựa trong vùng nước ven bờ Hải Phòng [14], 
nhưng dữ liệu chuyên sâu cho khu vực cửa sông 
Lạch Tray vẫn còn hạn chế, nhất là các nghiên 
cứu kết hợp giữa nhận diện polymer và tín hiệu 
đồng vị bền Cacbon.

Xuất phát từ các vấn đề trên, nghiên cứu 
này được thực hiện với 2 mục tiêu cụ thể là: 
(1) đánh giá hiện trạng vi nhựa trong nước mặt 
khu vực cửa sông Lạch Tray thông qua mật độ, 
đặc trưng hình thái và thành phần polymer, (2) 
bước đầu khảo sát khả năng ứng dụng đồng vị 
bền δ¹³C trong phân biệt đặc trưng đồng vị của 
các polymer phổ biến (PE và PP) trong mẫu môi 
trường. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung 
dữ liệu về vi nhựa tại khu vực cửa sông miền 
Bắc Việt Nam, đồng thời cung cấp cơ sở ban đầu 
cho việc tích hợp phân tích đồng vị trong nghiên 
cứu vi nhựa.
2. Đối tượng và phương pháp thực nghiệm

Đối tượng nghiên cứu là vi nhựa trong nước 
mặt vùng cửa sông Lạch Tray, mẫu nước được 
thu thập bằng lưới Manta net (KC Denmark, 
model 23.500) với kích thước miệng lưới 70 × 
30 cm tại các vị trí đại diện trong khu vực cửa 
sông từ điểm S1 tọa độ 20,7757; 106,76069 đến 
S5 tọa độ 20,6717; 106,82781 (Hình 1). Tổng 
cộng 15 mẫu nước được lấy tại 5 vị trí khảo sát, 
mỗi vị trí lấy 3 mẫu lặp nhằm đảm bảo tính đại 
diện và độ tin cậy của dữ liệu.

Sau khi lấy mẫu, phần cốc inox thu vi nhựa 
được tháo ra, rửa bằng nước cất và chuyển 
mẫu vào chai thủy tinh sạch để vận chuyển về 
phòng thí nghiệm. Mẫu được lọc sơ bộ bằng hệ 
thống rây rung siêu âm (Haver EML 200 pure) 
với các kích thước lỗ 5 mm, 1 mm và 0,3 mm 
nhằm phân loại vi nhựa theo kích thước và loại 
bỏ tạp chất thô. Các phân đoạn sau đó được 
chuyển riêng vào các cốc thủy tinh sạch. Tiếp 
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theo, mẫu được xử lý bằng dung dịch H₂O₂ 30% 
để phân hủy chất hữu cơ. Quá trình này có thể 
lặp lại cho đến khi dung dịch trở nên trong suốt. 
Sau bước oxy hóa, vi nhựa được tách theo tỷ 
trọng bằng dung dịch NaCl (ρ ≈ 1,2 g/cm³). Mẫu 
được khuấy đều và để lắng trong 12 giờ, sau đó 
thu lớp dung dịch phía trên chứa vi nhựa. Dung 
dịch sau tách tỷ trọng được lọc qua hệ thống lọc 
chân không thủy tinh chuyên dụng với màng lọc 
kim loại kích thước lỗ 150 µm. Màng lọc sau đó 
được rửa bằng nước siêu tinh khiết, sấy khô ở 
nhiệt độ ≤ 40°C và bảo quản trong hộp Petri để 
phân tích tiếp theo [21], [22].

Đặc trưng hình thái của vi nhựa được xác 
định bằng kính hiển vi soi nổi Zeiss Stemi 305. 
Các hạt vi nhựa được phân loại theo hình dạng 
(mảnh vỡ, tròn, sợi/dây, màng, và khác), màu 
sắc. Phân loại màu sắc được thực hiện theo sáu 
nhóm chính gồm: xanh, đen, vàng, đỏ, trắng/
trong suốt, xanh lá, hồng, xám, cam và khác [23].

Các hạt vi nhựa đại diện được lựa chọn để 
xác định thành phần polymer bằng phổ hồng 
ngoại biến đổi Fourier vi mô (µ-FTIR) sử dụng 
thiết bị Thermo Scientific Nicolet iS10, được 
trang bị thư viện phổ polymer chuẩn. Kỹ thuật 

phổ dao động này cho phép nhận diện vật liệu 
thông qua việc đo phổ hấp thụ hồng ngoại (IR). 
Ánh sáng hồng ngoại được truyền vào tinh thể 
và xảy ra phản xạ toàn phần tại bề mặt tiếp 
xúc giữa tinh thể và mẫu. Tại mỗi lần phản xạ, 
một phần năng lượng ánh sáng xâm nhập vài 
micromet vào bề mặt hạt vi nhựa, nơi các dao 
động phân tử đặc trưng hấp thụ một phần năng 
lượng. Phổ IR thu được chứa các dải hấp thụ 
đặc trưng tương ứng với các nhóm chức và cấu 
trúc phân tử khác nhau của mẫu. Do mỗi loại 
polymer có mẫu phổ hấp thụ đặc trưng riêng, 
vật liệu được nhận diện bằng cách so sánh phổ 
thu được với thư viện phổ tham chiếu với độ 
khớp yêu cầu ≥ 70%.

Đối với phân tích đồng vị bền Cacbon (δ¹³C), 
các hạt vi nhựa đại diện được làm sạch, sấy khô 
và đốt trong hệ phân tích nguyên tố dòng liên 
tục kết hợp với khối phổ kế tỷ số đồng vị (EA-
IRMS) để chuyển đổi Cacbon trong mẫu thành 
khí CO₂. Giá trị δ¹³C được xác định thông qua 
việc đo cường độ ion của ¹²CO₂ và ¹³CO₂. Các vật 
liệu chuẩn quốc tế được sử dụng để hiệu chuẩn 
và kiểm soát chất lượng phân tích δ¹³C bao gồm 
IAEA-09, IAEA-600, IAEA-CH3 và USGS-6.

 

Hình 1. Vị trí lấy mẫu khảo sát tại khu vực nghiên cứu Lạch Tray, Hải Phòng 
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3. Kết quả và thảo luận

3.1. Mật độ và phân bố không gian của vi nhựa
Kết quả phân tích cho thấy vi nhựa xuất hiện 

trong tất cả các mẫu nước tại khu vực cửa sông 
Lạch Tray, với sự khác biệt rõ rệt về mật độ giữa 
các vị trí khảo sát. Giá trị mật độ trung bình biến 
thiên đáng kể giữa các nhóm mẫu, trong đó khu 
vực S1 và S2 ghi nhận mật độ cao nhất với mật 
độ trung bình lần lượt là 38,1 ± 28,4 hạt/m3 và 
22,3 ± 7,5 hạt/m3, trong khi S3 là 1,9 ± 0,8 hạt/
m3 và S5 có xu hướng thấp hơn với giá trị 0,9 ± 
0,1 hạt/m3, và S4 ở mức trung gian là 3,2 ± 0,4 
hạt/m3. Số liệu cụ thể được trình bày ở Bảng 1.

Sự phân bố không đồng đều này phản ánh 
ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực và 
nguồn phát thải cục bộ. Các khu vực có mật độ 
cao thường nằm gần vùng chịu tác động mạnh 
của hoạt động đô thị, giao thông thủy hoặc 
dòng chảy từ sông ra biển, nơi tích tụ các nguồn 
vi nhựa từ đất liền. Ngược lại, các vị trí có mật 
độ thấp hơn có thể liên quan đến quá trình pha 
loãng, khuếch tán hoặc lắng đọng vi nhựa trong 
trầm tích.

So sánh với các nghiên cứu tại Việt Nam cho 

thấy mức độ ô nhiễm vi nhựa tại khu vực nghiên 
cứu nằm trong khoảng biến thiên phổ biến [14], 
[18]. Điều này cho thấy khu vực cửa sông Lạch 
Tray là một vùng có mức độ ô nhiễm đáng kể, 
phù hợp với đặc điểm là khu vực chuyển tiếp 
giữa nguồn thải lục địa và môi trường biển.
3.2. Đặc trưng hình thái và màu sắc vi nhựa

Phân tích hình thái cho thấy vi nhựa trong 
khu vực nghiên cứu chủ yếu tồn tại dưới dạng 
mảnh vỡ 24,20 ± 11,28 (%) và màng 44,03 
±17,30 (%), trong khi dạng sợi chiếm tỷ lệ thấp 
hơn 10,06 ± 8,11(%) (Hình 2, Hình 3). Kết quả 
này khác biệt với nhiều nghiên cứu tại các hệ 
thống sông đô thị ở Việt Nam [13], [15], [17], 
[18], [24], [25], nơi dạng sợi thường chiếm ưu 
thế do nguồn phát thải từ dệt may và nước thải 
sinh hoạt.

Sự chiếm ưu thế của vi nhựa dạng mảnh vỡ 
và màng trong nghiên cứu này cho thấy vi nhựa 
có thể chủ yếu có nguồn gốc từ quá trình phân 
rã thứ cấp của các sản phẩm nhựa lớn hơn như 
túi nilon, bao bì và vật liệu đóng gói. Đây là đặc 
điểm thường gặp tại các khu vực ven biển và 
cửa sông, nơi chịu ảnh hưởng của rác thải nhựa 
từ hoạt động sinh hoạt và thương mại.

Bảng 1. Mật độ và phân bố vi nhựa tại các điểm khảo sát 

STT Tên mẫu Mật độ vi nhựa (hạt/m3) Giá trị mật độ trung bình (hạt/m3)
1 S1-1 21,1

38,1 ± 28,4 2 S1-2 22,3
3 S1-3 70,9
4 S2-1 29,4

22,3 ± 7,5 5 S2-2 14,5
6 S2-3 22,9
7 S3-1 1,6

1,9 ± 0,88 S3-2 1,3
9 S3-3 2,8

10 S4-1 3,6
3,2 ± 0,4 11 S4-2 3,4

12 S4-3 2,8
13 S5-1 1,0

0,9 ± 0,1 14 S5-2 0,8
15 S5-3 0,9
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Hình 2. Tỷ lệ các dạng hình thái vi nhựa tại khu vực nghiên cứu (%)

 
Hình 3. Hình ảnh hình thái vi nhựa có trong mẫu khảo sát 

Về màu sắc, các hạt vi nhựa chủ yếu có mầu 
trắng và trong suốt, chiếm tỷ lệ cao trong tất cả 
các mẫu (Hình 4). Điều này phản ánh quá trình 
phong hóa và lão hóa của vật liệu nhựa trong 
môi trường, dẫn đến mất mầu hoặc giảm cường 
độ màu sắc ban đầu. Các hạt mầu sẫm hoặc mầu 
sáng (xanh, đỏ) xuất hiện với tỷ lệ thấp hơn, có 
thể liên quan đến các nguồn phát thải mới hơn 
hoặc ít bị phong hóa.

Sự kết hợp giữa hình thái mảnh vỡ-màng 
và mầu trắng-trong cho thấy vi nhựa trong 
khu vực nghiên cứu chủ yếu là vi nhựa thứ 
cấp, hình thành từ quá trình phân rã của 
các vật liệu nhựa lớn dưới tác động của môi 
trường. Điều này phù hợp với đặc điểm của 
khu vực cửa sông, nơi vi nhựa có thể trải qua 
nhiều quá trình vận chuyển và biến đổi trước 
khi tích tụ.
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Hình 4. Phân bố màu sắc vi nhựa trong mẫu nước mặt (%)

đáng kể so với PE, với độ chênh lệch trung bình 
khoảng 3,03‰ (Hình 5).

Kiểm định t độc lập cho thấy sự khác biệt này 
có ý nghĩa thống kê rất cao (t = 10,06; p < 0,001), 
khẳng định rằng hai loại polymer mang tín hiệu 
đồng vị Cacbon đặc trưng và có thể phân biệt 
rõ ràng dựa trên δ¹³C. Phân bố giá trị δ¹³C của 
hai nhóm cũng thể hiện sự tách biệt tương đối, 
củng cố khả năng sử dụng đồng vị bền Cacbon 
như một công cụ bổ trợ trong phân loại và 
nghiên cứu nguồn gốc vi nhựa.

Sự khác biệt về δ¹³C giữa PP và PE có thể liên 
quan đến nguồn nguyên liệu và quy trình sản 
xuất polymer. Các polymer tổng hợp từ nguồn 
hydrocacbon hóa dầu thường mang tín hiệu 
đồng vị đặc trưng, phản ánh nguồn Cacbon ban 
đầu và các quá trình phân đoạn đồng vị trong 
quá trình cracking và polymer hóa. Giá trị δ¹³C 
của PE có xu hướng thấp hơn (giàu ¹²C hơn) so 
với PP, phù hợp với các nghiên cứu trước đây 
về đặc trưng đồng vị của các polymer phổ biến 
trong môi trường [26-28]. 	

Ngoài ra, sự biến thiên δ¹³C quan sát được 
trong từng nhóm polymer (đặc biệt là PE) cho 
thấy khả năng tồn tại nhiều nguồn phát thải khác 
nhau trong khu vực nghiên cứu. Sự pha trộn giữa 
các sản phẩm nhựa nguyên sinh và vật liệu tái 
chế, cũng như sự khác biệt về nguồn dầu thô đầu 
vào, có thể góp phần tạo nên khoảng biến thiên 
này. Tuy nhiên, do chưa có dữ liệu đồng vị của 
các nguồn phát thải tiềm năng tại địa phương, 
việc xác định cụ thể nguồn gốc vẫn còn hạn chế.

3.3. Thành phần polymer của vi nhựa
Kết quả phân tích µ-FTIR cho thấy 

polyethylene (PE) và polypropylene (PP) là hai 
loại polymer chiếm ưu thế trong tất cả các mẫu. 
Đây là các polymer phổ biến nhất trong sản xuất 
nhựa, đặc biệt trong lĩnh vực bao bì, túi nhựa và 
vật liệu tiêu dùng.

Sự chiếm ưu thế của PE và PP phù hợp với 
các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam, trong đó 
các polymer này thường được ghi nhận là thành 
phần chính của vi nhựa trong môi trường nước 
và trầm tích [14-16], [18], [24]. Điều này phản 
ánh nguồn phát thải chủ yếu từ các sản phẩm 
nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa.

Ngoài ra, sự hiện diện đồng thời của PE và PP 
trong tất cả các mẫu cho thấy sự phân bố rộng 
rãi và khả năng lan truyền cao của các polymer 
này trong môi trường cửa sông. Do có tỷ trọng 
thấp hơn nước biển, PE và PP có xu hướng nổi 
hoặc lơ lửng trong cột nước, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc vận chuyển xa và phân tán rộng.
3.4. Phân tích giá trị đồng vị bền Cacbon (δ¹³C) 
của polypropylene (PP) và polyethylene (PE)

Kết quả phân tích δ¹³C cho thấy sự khác biệt rõ 
rệt giữa hai loại polymer chính là polypropylene 
(PP) và polyethylene (PE). Giá trị δ¹³C của PP dao 
động trong khoảng từ -27,15‰ đến -24,68‰, 
với giá trị trung bình -26,12 ± 0,70‰ (n = 15), 
trong khi PE có khoảng giá trị từ -30,65‰ đến 
-27,79‰, với giá trị trung bình -29,15 ± 0,93‰ 
(n = 15) (Bảng 2). Như vậy, δ¹³C của PP cao hơn 
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4. Kết luận
Nghiên cứu đã cung cấp một cái nhìn tổng 

hợp về hiện trạng vi nhựa trong nước mặt tại 
khu vực cửa sông Lạch Tray, Hải Phòng thông 
qua việc kết hợp phân tích mật độ, đặc trưng 
hình thái, thành phần polymer và dấu hiệu đồng 
vị bền Cacbon (δ¹³C). Kết quả cho thấy vi nhựa 
xuất hiện trong tất cả các mẫu khảo sát, với sự 
khác biệt đáng kể về mật độ giữa các vị trí, phản 

ánh ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực và 
nguồn phát thải cục bộ trong khu vực cửa sông.

Vi nhựa chủ yếu tồn tại dưới dạng mảnh vỡ và 
màng, với mầu trắng/trong suốt chiếm ưu thế, 
cho thấy vai trò chi phối của quá trình phong hóa 
thứ cấp trong môi trường. Thành phần polymer 
chủ yếu là polyethylene (PE) và polypropylene 
(PP), phù hợp với các nguồn phát thải phổ biến 
từ bao bì và vật liệu nhựa sử dụng một lần.

Bảng 2. Giá trị δ¹³C của PE và PP trong 15 mẫu nước mặt

STT Tên mẫu δ13C -PP (‰) ± u δ13C-PE (‰) ± u
1 S1-1 -26,53 0,06 -30,65 0,05
2 S1-2 -26,54 0,09 -29,27 0,10
3 S1-3 -24,71 0,04 -29,62 0,11
4 S2-1 -24,68 0,11 -27,82 0,12
5 S2-2 -25,70 0,10 -27,79 0,10
6 S2-3 -25,72 0,15 -29,05 0,13
7 S3-1 -26,95 0,09 -29,03 0,08
8 S3-2 -27,15 0,12 -29,31 0,10
9 S3-3 -26,36 0,11 -28,11 0,12

10 S4-1 -26,21 0,11 -30,41 0,12
11 S4-2 -26,41 0,11 -29,84 0,10
12 S4-3 -26,14 0,12 -28,46 0,13
13 S5-1 -25,80 0,11 -28,94 0,12
14 S5-2 -26,34 0,12 -28,46 0,11
15 S5-3 -26,50 0,12 -30,52 0,11

 
Hình 5. So sánh phân bố giá trị δ¹³C giữa PP và PE
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Kết quả phân tích δ¹³C cho thấy sự khác 
biệt rõ rệt giữa PE và PP cho thấy phân tích 
đồng vị bền δ¹³C có tiềm năng như một công 
cụ bổ trợ trong phân biệt đặc trưng vật liệu 
polymer và hỗ trợ thảo luận về nguồn phát 
thải vi nhựa trong môi trường cửa sông. 

Trong các nghiên cứu tiếp theo, cần mở rộng 
phạm vi không gian và thời gian, đồng thời 
tích hợp thêm các chỉ thị đồng vị và dữ liệu 
nguồn để nâng cao khả năng định lượng và 
truy vết nguồn phát thải vi nhựa trong môi 
trường.

Đóng góp của từng tác giả trong bài báo: Xây dựng ý tưởng, xử lý đánh giá số liệu, viết bản thảo: Hà 
Lan Anh; Lấy mẫu, xử lý hóa, phân tích mẫu, đọc và góp ý bản thảo: Vũ Thị Hiên, Nguyễn Mạnh Thắng, Mai 
Đình Kiên, Lê Đình Cường, Mai Hồng Anh, Lại Thu Huê.
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Abstract: This study investigated the occurrence of microplastics in surface waters of the Lach Tray 
estuary, Hai Phong, and preliminarily applies stable carbon isotope analysis (δ¹³C) to support source 
tracing. Water samples were collected using a Manta net, followed by extraction and polymer identification 
using µ-FTIR, combined with δ¹³C analysis by EA-IRMS. Microplastics were detected in all samples, with 
pronounced spatial variability in abundance. The highest mean concentrations were observed at S1 (38.1 
± 28.4 particles/m³) and S2 (22.3 ± 7.5 particles/m³), while significantly lower values (0.9-3.2 particles/m³) 
were recorded at other sites. Microplastics were predominantly fragments and films, with white/transparent 
colors prevailing, indicating secondary microplastics derived from weathering processes. The dominant 
polymers were polyethylene (PE) and polypropylene (PP). The δ¹³C value of PP ranged from -27.15‰ to 
-24.68‰, with an average value of -26.12 ± 0.70‰ (n = 15), while PE exhibited δ¹³C values ranging from 
-30.65‰ to -27.79‰, with an average value of -29.15 ± 0.93‰ (n = 15). These results highlight the potential 
of integrating stable isotope analysis with polymer identification techniques as a complementary approach 
for material characterization and source apportionment of microplastics in estuarine environments.

Keywords: Microplastics, δ¹³C, EA-IRMS, µ-FTIR, the Lach Tray estuary.


